
CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ 7
I. 15 câu hỏi về phần quang học :

Câu 1: Vì sao ta nhìn thấy một vật ?

A. Vì mắt ta hướng về phía vật .                       B. Vì mắt ta phải phải phát ra các tia sáng chiếu lên vật

C . Vì có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta .          D.Vì vật được chiếu sáng .

Câu2 :    Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau  :

A . Quyển sách .                                      B . Mặt trời .

C . Bóng đèn bị đứt dây tóc .                  D . Mặt trăng .

Câu 3 : Ta  không nhìn thấy được một vật là vì :

A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng .

B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất  làm cho những ánh sáng từ vật đó không thể truyền đến mắt ta .

C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng .

D. Các câu trên đều đúng .
Câu 4 : Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi :

A. Mặt trời , Trái đất  và Mặt trăng thẳng hàng theo thứ tự .

B. Mặt trời , Mặt trăng và trái đất thẳng hàng theo thứ tự .

C. Trái đất ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt trăng .

D. B và  C đúng .

Câu  5 :  Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng , ta thu được một tia phản xạ tạo với  tia tới một góc  400  . Tìm giá trị góc tới .

A. 200.                   B. 800  .                     C. 400 .                     D. 600 .
Câu 6 : Chọn câu trả lời đúng .

Một cột điện cao 8 m  có bóng in trên mặt đất  là 5 m . một cột cờ trong cùng điều kiện như đó có bóng in trên mặt đất  là  8m  thì chiều cao của cột điện là :

A.  5m                      B.  8m                  C. 12,8 m                        D. Một giá trị khác.

Câu 7 : Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng , câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật .

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật .

C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật .

D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật .

Câu 8 :  Trường hợp nào sau đây  không nên dùng gương cầu lồi .

A. Dùng gương làm chiếu hậu trên các phương tiện giao thông .

B. Dùng làm gương soi trong gia đình vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi  rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước .

C. Đặt gương cầu lồi ở những đường cong có khúc cua hẹp .

D. Dùng gương cầu lồi để tạo ra những hình ảnh khác với vật trong các “ nhà cười “.

Câu 9 : Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

A. đều là ảnh thật .

B. đều không hứng được trên màn chắn .

C. đều nhỏ hơn vật .

D. đều lớn hơn vật .

Câu 10 : Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật là dựa trên tính chất nào của gương cầu lõm ?

A. Tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật .

B. Biến chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ hội tụ .

C. Biến đổi chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ .

D. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song .

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng

Vật sáng  AB đặt trước một gương , cho ảnh A’B’ ngược chiều AB . Đó là :

A. Gương phẳng.                                        B.  Gương cầu lồi.

C.  Gương cầu lõm.                                      D. Cả ba loại gương trên đều thỏa.
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng

Vật sáng AB đặt trước một gương , cho ảnh A’B’ cùng chiều , nhỏ hơn vật AB đó là:

A. Gương phẳng.                                       B. gương cầu lồi.

C. Gương cầu lõm.                                     D. Cả ba loại gương trên đều thỏa.
Câu 13: Chọn câu trả lời đúng

Một chùm tia sáng song song  được chiếu đến ba gương : gương phẳng, gương cầu lồi, và gương cầu lõm. Chùm tia phản xạ sẽ là chùm tia song song nếu đó là:

A. Gương phẳng                                            B. gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm                                            D. Cả ba gương .
Câu 14: Khi so sánh gương cầu lõm và gương cầu lồi các bạn trong tổ 1 đã rút ra những nhận xét sau , theo em nhận xét nào là sai ?

A. Cả hai loại gương đều có thể tạo ra ảnh ảo.

B. Chỉ có gương cầu lõm mới tạo ra ảnh thật .

C. Cả hai gương đều tạo ra hai ảnh như nhau nhưng bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương cầu lõm.

D. Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh ảo hoặc ảnh thật tùy thuộc vào vị trí đặt vật.
Câu 15 :  Trong pha của đèn pin có một bộ phận dùng để biến đổi chùm tia phân kì thành chùm tia song song . Theo em đó là loại gương gì ?

A. Gương phẳng          B. Gương cầu lồi      C. Gương cầu lõm           D.   Cả ba loại gương trên đều phù hợp.

.II . 15câu hỏi về phần âm học :

Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng :

Vào ban đêm ở bờ biển ta thường nghe thấy tiếng rì rào , âm thanh ấy phát ra từ đâu ?

A . Bãi cát .            B. Gió .               C. Sóng biển .                D. Từ nước biển và bãi cát .

Câu 2 : Chọn câu trả lời đúng :

Một con lắc dao động 120 lần trong một phút . Tần số của nó là :

A. 120 Hz .                          B. 60 Hz .                       C. 2 Hz .                         D. 2 s .
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng :

Tai người có thể nghe được âm thanh với tần số trong khoảng :

A.  từ 0 Hz  ….20 Hz                                   B. từ 20 Hz……40 Hz

C. từ 20 Hz……..20 000 Hz                     D. lớn hơn 20 000 Hz
Câu 4 : Vật phát ra âm to hơn khi nào ?

A. Khi vật dao động nhanh hơn.

B. Khi vật dao động mạnh hơn.

C. Khi tần số dao động lớn hơn.

D. Cả ba trường hợp trên .

Câu 5: Bạn Hoàng Anh đã đếm được trong 2 phút , mỏ của con gà mái trong đồng hồ để bàn nhà mình mổ xuống được 120 lần . Đố em tần số mổ của nó là bao nhiêu  ?

A. 1 Hz    Đ                       B. 30 Hz                             C. 60 Hz                         D. 120 Hz 
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

A. Những âm có tần số trên  20 000 dB gọi là siêu âm.

B. Những âm có độ to trên 130 dB gọi là siêu âm .

C. Những âm có tần số trên 20 000 Hz gọi là siêu âm .

D. Độ to của âm được đo bằng đơn vị  Hz .
Câu 7:  Chọn câu trả lời đúng.

A. Âm thanh không thể truyền đi trong nước.

B. Âm thanh không thể truyền đi trong chân không.

C. Âm thanh không thể truyền đi được từ môi trường này sang môi trường khác .

D. Âm thanh chỉ truyền được từ môi trường rắn ra không khí .
Câu 8 : Chọn câu trả lời đúng.

Một người quan sát sau khi nhìn thấy tia chớp  5s thì nghe được tiếng sét . Biết khoảng cách từ nơi sét đánh đến chỗ người quan sát  là 1700m . Hỏi tốc độ truyền âm trong không khí bằng bao nhiêu ?

A. 170 m /s                  B. 340 m /s                         C. 170 km / s               D. 340 km /s.
Câu 9 : Chọn câu trả lời đúng.

Đặt một cái đồng hồ hẹn giờ vào trong một bình thủy tinh đậy kín nắp rồi bỏ chìm vào trong một thùng nước .

A. Nước càng đầy âm phát ra càng nhỏ.

B. Nước càng ít âm phát ra càng nhỏ .

C. Nước càng đầy âm phát ra càng bổng .

D. Nước càng ít âm phát ra càng trầm .
Câu 10 : Chọn câu trả lời đúng.

Tại sao khi áp tai vào sát tường thì ta nghe tiếng thì thầm của phòng bên cạnh trong khi nếu không áp sát tai thì không nghe được .

A. Vì nếu áp sát tường thì khoảng cách gần hơn do đó mà đễ nghe .

B. Do tiếng nói ở phòng bên cạnh đập vào tường , các phần tử vật chất  của tường dao động . Nếu tai ta áp vào tường thì những dao động đó sẽ truyền đến màng nhĩ của tai do đó mà tai nghe được .

C. Do tường là vật rắn nên âm truyền tốt hơn .

D. B và  C đều đúng .
Câu 11 : Chọn câu trả lời đúng .

Tai ta nghe được tiếng vang khi nào ?

A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ ít nhất 1/ 15 s.

B. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ .

C. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ ít nhất 1/15 s.

D. Cả ba trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang.
Câu 12:  Chọn câu trả lời đúng.

Người ta sử dụng phản xạ siêu âm trong những trường hợp nào sau đây?

A. xác định vị trí máy bay .

B. dò tìm khuyết tật trong vật rắn.

C. xác định độ sâu của biển.

D. cả A, B , C đều đúng .

Câu 13 : Chọn câu trả lời đúng

Một người đứng áp tai vào đường ray . một người thứ hai đứng cách đó một khoảng 1700m gõ mạnh búa vào đường ray . người thứ nhất nghe thấy tiếng búa truyền trong thanh ray sớm hơn tiếng búa truyền trong không khí là  4 
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s. Biết tốc độ truyền âm  trong không khí 340 m /s . Tốc độ truyền âm trong thép là:

A. 174,86 m/s                                 B. 318,75m/s

C. 392,3 m/s                                   D. 5100m/s
Trả lời câu 13: Quãng đường âm truyền đi trong thép và trong không khí là bằng nhau. Tốc độ truyền âm trong thép lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí . Vì vậy thời gian âm truyền trong không khí sẽ lớn hơn thời gian truyền âm trong thép và bằng : tkk =  
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Thời gian âm truyền trong thép bằng :  t th  = tkk – t  =  5  - 4
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Tốc độ truyền âm trong thép là : v th =   
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 = 5100 m/s.
Câu 14: Chọn câu trả lời đúng

Theo em những âm thanh nào sau đây gây ô nhiễm tiếng ồn.

A. Tiếng nhạc mở lớn trong nhà kín.

B. Tiếng nhạc từ các quán  karaoke gần trường học.

C. Tiếng chó sủa khi chạy trên đồng.

D. Tiếng tàu hỏa chạy qua khu dân cư ít người .
Câu15: Chọn câu trả lời đúng

Ta thường nghe tiếng xe cộ trước khi nhìn thấy nó , tuy nhiên có một vài loại máy bay ta lại nhìn thấy nó trước khi nghe tiếng . Em hãy giải thích tại sao ?

A. Vì máy  bay này dùng bộ phận giảm thanh .

B. Vì máy bay này có vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh .

C. Vì máy bay này có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng .

D. Vì môi trường bị ô nhiễm nên ta không nghe rõ .
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